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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
xét TN 

Ghi chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC AN Nữ 17/11/1999 TRÀ VINH Kinh 5.39 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ NHẬT AN Nam 01/10/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.06 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH BÌNH Nam 28/08/1998 TRÀ VINH Khơ Me 7.12 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THÀNH CÓ Nam 11/09/1999 TRÀ VINH Kinh 5.38 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO VĂN CƯỜNG Nam 04/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.11 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DỂ Nữ 19/12/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.70 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUANG DUY Nam 08/10/1999 TRÀ VINH Kinh 5.84 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH GIA ĐỈNH Nam 28/03/1997 TRÀ VINH Kinh 5.19 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ SÂY HA Nữ 06/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.29 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HẠNH Nữ 10/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.66 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH HẰNG Nữ 16/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.83 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA THU HƯƠNG Nữ 27/04/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.03 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH KHANG Nam 14/04/1999 TRÀ VINH Kinh 5.21 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KIỆT Nam 19/03/1998 TRÀ VINH Kinh 5.73 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MAI LOAN Nữ 30/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.68 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHÚC LỘC Nam 15/02/1999 TRÀ VINH Kinh 5.89 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THIỆN LỘC Nam 08/12/1999 TRÀ VINH Kinh 5.03 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC MẾN Nam 06/05/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.93 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CÔ THỊ THÚY NGÂN Nữ 29/08/1999 TRÀ VINH Kinh 5.44 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam 30/07/1999 TRÀ VINH Kinh 5.50 Đạt 
21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ HỒNG NGUYÊN Nữ 04/11/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.81 Đạt 
22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHA Nữ 26/03/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.68 Đạt 
23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ MỸ NHIÊN Nữ 01/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.18 Đạt 
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24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 06/08/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.58 Đạt 
25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ SÔ PHI Nữ 08/05/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6 Đạt 
26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO THANH PHƯỚC Nam 16/02/1993 TRÀ VINH Kinh 5.52 Đạt 
27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHI RUNE Nam 12/06/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.76 Đạt 
28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SÁCH Nam 25/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.11 Đạt 
29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NHỰT TẠ Nam 29/12/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.61 Đạt 
30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG NHỰT TÀI Nam 13/07/1999 TRÀ VINH Kinh 6.33 Đạt 
31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG MINH TẤN Nam 17/01/1999 TRÀ VINH Kinh 5.84 Đạt 
32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG VĂN THẠCH Nam 01/05/1999 TRÀ VINH Kinh 5.64 Đạt 
33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VĂN THẮM Nam 25/06/1983 TRÀ VINH Kinh 5.51 Đạt 
34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM THÌN Nam 23/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.24 Đạt 
35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THƠ Nữ 16/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.62 Đạt 
36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THIỆN THỨC Nam 17/11/1999 TRÀ VINH Kinh 5.95 Đạt 
37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THÀNH TIỀN Nam 14/03/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.13 Đạt 
38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TOÀN Nam 25/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.42 Đạt 
39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ QUỐC TOÀN Nam 18/01/1999 TRÀ VINH Kinh 6.53 Đạt 
40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ TRANG Nữ 06/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.37 Đạt 

  


